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Luật quốc tế

1
Nguyễn Tiến

Anh
28/11/2000 Nam Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Japanese
Language

Proficiency Test

2 Trần Thu Giang 30/09/1999 Nữ Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Học viện
Ngoại
giao

Chính
quy

2021
Luật Quốc

tế
Giỏi Miễn thi

Thí sinh có
chứng chỉ
tiếng Anh

quốc tế

IELTS

3 Hoàng Hiệp 31/03/1999 Nam Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Viện kiểm sát
nhân dân huyện
Mê Linh, thành

phố Hà Nội

Trường
Đại học
Kiểm sát
Hà Nội

Chính
quy

2021 Luật Khá Miễn thi
Không ưu

tiên
Bậc 3/6

4 Bùi Thị Hạnh 01/08/2001 Nữ
Mườ
ng

Tỉnh Hoà
Bình

Công ty TNHH
Tư vấn và phát

triển Thương hiệu
AMC Việt Nam

Học viện
Thanh
thiếu

niên Việt
Nam

Chính
quy

2023 Luật Khá Tiếng Anh

Người dân
tộc thiểu
số có hộ

khẩu
thường trú
từ 2 năm
trở lên

5 Nguyễn Anh
Minh

25/06/1979 Nam Kinh Thành
phố Hà

Văn phòng luật
sư NHQuang &

Trường
Đại học

Chính
quy

2001 Tư pháp
và Hành

Trung
bình

Miễn thi Không ưu
tiên

Đạt chuẩn đầu ra
ngành sư phạm

1



Nội Cộng sự
Luật Hà

Nội
chính -

Nhà nước

tiếng nước
ngoài/ngôn ngữ
nước ngoài bậc
đại học trở lên

6
Nguyễn Thuỳ

Trang
01/02/2000 Nữ Nùng

Tỉnh Lạng
Sơn

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2022
Luật Kinh

tế
Giỏi Miễn thi

Người dân
tộc thiểu
số có hộ

khẩu
thường trú
từ 2 năm
trở lên

IELTS

7 Lê Túc Vân 11/12/2001 Nữ Kinh
Tỉnh

Nghệ An
Học viện Chính

sách và Phát triển

Học viện
Chính

sách và
Phát triển

Chính
quy

2023
Luật Kinh

tế
Xuất
sắc

Miễn thi
Không ưu

tiên
Bậc 3/6

8
Nguyễn Thư

Vũ
28/12/2001 Nữ Kinh

Tỉnh
Nghệ An

Công ty Cổ phần
tư vấn Dịch vụ
Đào tạo AUM

Việt Nam

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi

Thí sinh có
chứng chỉ
tiếng Anh

quốc tế

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

9 Trần Hồng Đức 06/02/2001 Nam Kinh
Thành
phố Hồ

Chí Minh

Đại học
Công

nghệ TP
Hồ Chí
Minh

Chính
quy

2024
Luật kinh

tế
Khá Tiếng Anh

Không ưu
tiên
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